
1 CD140140 Bùi Duy Anh 01.10.96 7 ĐIỆN 1-K6
2 CD140300 Lê Tuấn Anh 12.08.96 6.5 ĐIỆN 1-K6
3 CD140802 Lê Bá Bình 13.07.94 6.2 ĐIỆN 1-K6
4 CD140402 Trịnh Văn Chiến 04.07.96 4.5 ĐIỆN 1-K6
5 CD142038 Lê Văn Cường 24.04.96 6 ĐIỆN 1-K6
6 CD140847 Đỗ Thành Đạt 10.02.96 6.1 ĐIỆN 1-K6
7 CD140391 Phạm Huy Đạt 28.10.96 5.7 ĐIỆN 1-K6
8 CD140472 Nguyễn Ngọc Diện 29.02.96 7 ĐIỆN 1-K6
9 CD140294 Nguyễn Viết Điệp 27.02.95 5.1 ĐIỆN 1-K6
10 CD140087 Lã Mạnh Đức 16.11.96 6.8 ĐIỆN 1-K6
11 CD140308 Nguyễn Anh Đức 16.08.96 5.9 ĐIỆN 1-K6
12 CD140305 Phan Trung Đức 16.01.94 6 ĐIỆN 1-K6
13 CD140159 Đào Tuấn Dũng 30.03.96 6.5 ĐIỆN 1-K6
14 CD140153 Trần Đình Duy 09.10.96 7.1 ĐIỆN 1-K6
15 CD140202 Nguyễn Xuân Hân 31.10.96 5.4 ĐIỆN 1-K6
16 CD140633 Thái Quốc Hiếu 13.02.96 5.9 ĐIỆN 1-K6
17 CD140457 Tạ Thị Thu Hoài 05.08.96 7 ĐIỆN 1-K6
18 CD140121 Nguyễn Thái Hoàng 09.09.95 7 ĐIỆN 1-K6
19 CD140488 Đỗ Văn Hùng 01.08.96 6.4 ĐIỆN 1-K6
20 CD140309 Nguyễn Bá Hùng 24.08.95 6.6 ĐIỆN 1-K6
21 CD140141 Bùi Duy Khang 27.07.96 6.4 ĐIỆN 1-K6
22 CD140551 Nguyễn Thị Lan 04.11.96 7.3 ĐIỆN 1-K6
23 CD140103 Lương Đức Long 17.06.96 6.7 ĐIỆN 1-K6
24 CD140025 Hoàng Thế Luân 10.07.96 7.1 ĐIỆN 1-K6
25 CD140410 Nguyễn Huy Luân 28.10.96 6.6 ĐIỆN 1-K6
26 CD140191 Hoàng Công Ninh 11.11.96 6.4 ĐIỆN 1-K6
27 CD140388 Phạm Tiến Quân 23.12.95 6.1 ĐIỆN 1-K6
28 CD140182 Lã Văn Sáng 10.01.95 7 ĐIỆN 1-K6
29 CD140856 Đinh Văn Sơn 27.07.93 4.9 ĐIỆN 1-K6
30 CD140205 Đỗ Hồng Sơn 23.03.95 7.1 ĐIỆN 1-K6
31 CD140843 Phạm Hải Sơn 11.09.87 6.6 ĐIỆN 1-K6
32 CD140552 Đinh Minh Thắng 16.09.96 5.1 ĐIỆN 1-K6
33 CD140379 Nguyễn Đức Thắng 15.09.96 6 ĐIỆN 1-K6
34 CD140315 Lại Hữu Thành 29.09.96 6.1 ĐIỆN 1-K6
35 CD140420 Nguyễn Bá Thành 27.08.96 5.9 ĐIỆN 1-K6
36 CD142077 Trương Ngọc Thông 24.02.94 6.4 ĐIỆN 1-K6
37 CD140738 Bùi Công Thụy 05.05.96 6.4 ĐIỆN 1-K6
38 CD140183 Trần Minh Tiến 14.05.95 5.9 ĐIỆN 1-K6
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39 CD140180 Nguyễn Minh Trí 12.05.96 6.8 ĐIỆN 1-K6
40 CD140764 Nguyễn Xuân Trung 15.08.95 7.3 ĐIỆN 1-K6
41 CD140224 Hồ Ngọc Tú 28.09.96 6.4 ĐIỆN 1-K6
42 CD140104 Phạm Minh Tuân 28.05.94 7.2 ĐIỆN 1-K6
43 CD140671 Đinh Khắc Tùng 08.03.82 5.1 ĐIỆN 1-K6
44 CD140510 Nguyễn Xuân Tùng 05.02.96 6.3 ĐIỆN 1-K6
45 CD140136 Nguyễn Thanh Tuyền 29.05.96 6.5 ĐIỆN 1-K6
46 CD140851 Nguyễn Mậu Xuân 18.06.95 6.5 ĐIỆN 1-K6
47 CD131044 Nguyễn Minh Hoàng 14/01/1995 ĐIỆN 1-K6
48 CD130928 Đặng Trường Giang 16/03/1995 ĐIỆN 1-K6
49 CD141003 Bùi Thái Anh 09.08.96 6.4 ĐIỆN 2-K6
50 CD140978 Dương Văn Bình 20.05.95 6.6 ĐIỆN 2-K6
51 CD141165 Nguyễn Tiến Công 04.10.96 6.8 ĐIỆN 2-K6
52 CD141323 Nguyễn Bích Diệp 20.01.96 7.5 ĐIỆN 2-K6
53 CD140909 Nguyễn Đức Định 14.01.96 7.2 ĐIỆN 2-K6
54 CD141017 Phạm Đô Đốc 28.09.96 7.5 ĐIỆN 2-K6
55 CD141218 Đỗ Ngọc Du 10.11.96 6.6 ĐIỆN 2-K6
56 CD142113 Nguyễn Huy Đức 29.07.90 6.5 ĐIỆN 2-K6
57 CD141239 Trần Đại Đức 22.10.96 6.3 ĐIỆN 2-K6
58 CD142110 Vũ Tiến Dũng 10.11.96 4.2 ĐIỆN 2-K6
59 CD140958 Phùng Văn Duy 19.03.95 6.1 ĐIỆN 2-K6
60 CD141158 Nguyễn Gia Hiếu 09.07.96 6.7 ĐIỆN 2-K6
61 CD141101 Đỗ Ngọc Hoàng 08.12.95 6.3 ĐIỆN 2-K6
62 CD141228 Lê Cảnh Hưng 13.09.95 6.2 ĐIỆN 2-K6
63 CD141256 Trịnh Việt Hưng 21.08.96 6.5 ĐIỆN 2-K6
64 CD140976 Vũ Hữu Huy 09.04.95 6.5 ĐIỆN 2-K6
65 CD141115 Đỗ Trung Kết 26.01.96 6 ĐIỆN 2-K6
66 CD141225 Phạm Quốc Khánh 02.09.95 6.7 ĐIỆN 2-K6
67 CD141235 Nguyễn Trung Kiên 24.04.96 7.5 ĐIỆN 2-K6
68 CD141146 Trần Trung Kiên 28.01.96 6.8 ĐIỆN 2-K6
69 CD141039 Tạ Đông Lai 05.10.96 6.2 ĐIỆN 2-K6
70 CD141349 Nguyễn Vinh Lâm 05.03.96 6.6 ĐIỆN 2-K6
71 CD141157 Nguyễn Trung Lập 11.10.96 6.8 ĐIỆN 2-K6
72 CD141141 Bùi Đức Lương 09.06.93 7.2 ĐIỆN 2-K6
73 CD142109 Lê Ngọc Nam 21.05.96 6.5 ĐIỆN 2-K6
74 CD140927 Phạm Văn Nam 16.03.95 6.4 ĐIỆN 2-K6
75 CD141022 Phạm Văn Nam 06.09.96 6.6 ĐIỆN 2-K6
76 CD141047 Hoàng Danh Ngọc 21.11.92 7.8 ĐIỆN 2-K6
77 CD141027 Bùi Văn Phi 21.02.96 6.3 ĐIỆN 2-K6
78 CD141079 Vũ Quang Phong 20.05.96 6.3 ĐIỆN 2-K6
79 CD141249 Nguyễn Minh Quý 30.10.93 6.8 ĐIỆN 2-K6
80 CD141203 Dương Văn Sơn 02.12.96 6.4 ĐIỆN 2-K6
81 CD141023 Hoàng Văn Sơn 28.10.94 5.2 ĐIỆN 2-K6
82 CD140979 Nguyễn Công Sơn 06.03.96 7.3 ĐIỆN 2-K6
83 CD141363 Nguyễn Văn Sơn 15.06.96 6.7 ĐIỆN 2-K6
84 CD141260 Vũ Hồng Sơn 07.05.96 6.3 ĐIỆN 2-K6
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85 CD140889 Trần Phương Tâm 18.11.96 6.3 ĐIỆN 2-K6
86 CD140983 Sái Tuấn Thành 22.08.96 6.3 ĐIỆN 2-K6
87 CD141057 Nguyễn Đặng Thư 25.09.94 6.7 ĐIỆN 2-K6
88 CD141242 Cao Trung Tiến 16.05.96 7 ĐIỆN 2-K6
89 CD141070 Bùi Công Toàn 10.11.96 7 ĐIỆN 2-K6
90 CD141014 Nguyễn Đức Toàn 30.11.96 6.5 ĐIỆN 2-K6
91 CD140896 Đặng Đình Trọng 01.12.95 6.1 ĐIỆN 2-K6
92 CD141319 Cao Văn Trung 01.10.95 6.5 ĐIỆN 2-K6
93 CD141353 Hoàng Bảo Trung 27.10.95 6.4 ĐIỆN 2-K6
94 CD141898 Hà Anh Tú 31.07.96 6.2 ĐIỆN 2-K6
95 CD141097 Ngô Minh Tuấn 12.01.96 6.1 ĐIỆN 2-K6
96 CD141236 Phùng Anh Tuấn 17.03.96 6.6 ĐIỆN 2-K6
97 CD141138 Nguyễn Viết Tùng 08.05.93 7.3 ĐIỆN 2-K6
98 CD142078 Cao Văn Vũ 06.06.94 6.3 ĐIỆN 2-K6
99 CD141206 Đàm Quang Vũ 26.09.96 6.7 ĐIỆN 2-K6

100 CD141028 Bùi Tuấn Anh 04.02.95 5.8 ĐIỆN 3-K6
101 CD141970 Đặng Ngọc Anh 16.09.96 7.6 ĐIỆN 3-K6
102 CD141830 Đỗ Tuấn Anh 01.09.93 7.4 ĐIỆN 3-K6
103 CD141013 Mai Tuấn Anh 14.05.96 6.9 ĐIỆN 3-K6
104 CD141635 Nguyễn Hoàng Anh 06.01.96 6.7 ĐIỆN 3-K6
105 CD142136 Nguyễn Tuấn Anh 15.09.95 6.8 ĐIỆN 3-K6
106 CD141975 Hoàng Thanh Bình 03.12.96 6.5 ĐIỆN 3-K6
107 CD141494 Nguyễn Thái Châu 30.09.95 6.1 ĐIỆN 3-K6
108 CD141864 Vũ Văn Công 30.12.93 6.4 ĐIỆN 3-K6
109 CD141048 Phạm Việt Cường 12.04.96 5.3 ĐIỆN 3-K6
110 CD141569 Nguyễn Tiến Đạt 09.04.96 6.6 ĐIỆN 3-K6
111 CD141842 Trương Tiến Đạt 20.01.96 6 ĐIỆN 3-K6
112 CD141714 Phạm Văn Định 12.05.94 6.6 ĐIỆN 3-K6
113 CD141807 Nguyễn Quốc Dũng 11.10.96 6.6 ĐIỆN 3-K6
114 CD141638 Nguyễn Thành Dương 10.08.95 7.1 ĐIỆN 3-K6
115 CD141582 Vũ Duy Hảo 01.08.96 7.1 ĐIỆN 3-K6
116 CD142071 Hồ Văn Hoàng 14.08.95 7.1 ĐIỆN 3-K6
117 CD142134 Phan Huy Hoàng 08.09.96 6.8 ĐIỆN 3-K6
118 CD141692 Trần Danh Hùng 04.11.96 6.2 ĐIỆN 3-K6
119 CD141751 Nguyễn Trần Hưng 15.11.96 4.3 ĐIỆN 3-K6
120 CD141728 Bùi Anh Huy 21.01.96 6.6 ĐIỆN 3-K6
121 CD141990 Hoàng Quốc Huy 07.11.96 6 ĐIỆN 3-K6
122 CD141823 Hoàng Quốc Khánh 03.07.96 5.8 ĐIỆN 3-K6
123 CD141593 Nguyễn Trung Kiên 03.06.96 6.5 ĐIỆN 3-K6
124 CD140030 Dương Thế Lãng 11.11.96 6.4 ĐIỆN 3-K6
125 CD131708 Nguyễn Hà Lê 07.10.95 5.8 ĐIỆN 3-K6
126 CD141621 Nguyễn Văn Linh 27.04.95 6.4 ĐIỆN 3-K6
127 CD141644 Vũ Hoàng Long 23.10.95 6.4 ĐIỆN 3-K6
128 CD141965 Nguyễn Văn Lượng 29.09.96 5.6 ĐIỆN 3-K6
129 CD141879 Trần Văn Mạnh 13.11.95 5.9 ĐIỆN 3-K6
130 CD141874 Nghiêm Xuân Minh 30.09.96 6.3 ĐIỆN 3-K6
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CÔ LIÊN
0989334060NHÓM 6
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131 CD141461 Nguyễn Văn Nam 25.08.96 6.2 ĐIỆN 3-K6
132 CD141886 Nguyễn Lưu Nghĩa 24.06.96 6.4 ĐIỆN 3-K6
133 CD141534 Trần Mạnh Phong 27.08.96 6.5 ĐIỆN 3-K6
134 CD141592 Lê Văn Phúc 10.01.96 6.3 ĐIỆN 3-K6
135 CD141968 Chu Quang Quý 18.10.95 6.5 ĐIỆN 3-K6
136 CD141838 Trần Trung Quỳnh 14.09.96 6.6 ĐIỆN 3-K6
137 CD142159 Đàm Duy Sơn 20.04.92 7.3 ĐIỆN 3-K6
138 CD140648 Phạm Hồng Sơn 16.11.96 6.7 ĐIỆN 3-K6
139 CD142206 Nguyễn Văn Tâm 08.12.95 7 ĐIỆN 3-K6
140 CD141989 Nguyễn Hữu Thắng 26.10.96 6.5 ĐIỆN 3-K6
141 CD140785 Vũ Mạnh Thắng 09.07.96 7 ĐIỆN 3-K6
142 CD141536 Khổng Quốc Thành 24.06.94 6.4 ĐIỆN 3-K6
143 CD141526 Nguyễn Văn Thành 29.03.96 5.8 ĐIỆN 3-K6
144 CD141877 Phạm Văn Thước 18.05.96 7.2 ĐIỆN 3-K6
145 CD141463 Giang Minh Tiến 19.01.95 6.7 ĐIỆN 3-K6
146 CD141484 Đậu Đình Trường 20.08.95 6.8 ĐIỆN 3-K6
147 CD142061 Ngô Văn Tú 11.01.96 6.7 ĐIỆN 3-K6
148 CD141793 Nguyễn Vương Việt 03.09.95 6.7 ĐIỆN 3-K6
149 CD141637 Nguyễn Tiến Vũ 19.09.96 6.3 ĐIỆN 3-K6
150 CD140542 Trần Việt Anh 27.06.96 6.2 ĐIỆN 4-K6
151 CD141737 Lê Ngọc Cương 21.12.95 6.9 ĐIỆN 4-K6
152 CD142074 Lê Đình Cường 03.11.95 6.7 ĐIỆN 4-K6
153 CD141164 Nguyễn Đăng Cường 29.05.96 7.1 ĐIỆN 4-K6
154 CD140095 Đỗ Trọng Đạt 27.01.96 6 ĐIỆN 4-K6
155 CD140106 Nguyễn Tiến Đạt 29.12.96 6 ĐIỆN 4-K6
156 CD140455 Lã Xuân Định 05.03.96 5.7 ĐIỆN 4-K6
157 CD142211 Nguyễn Văn Doanh 20.11.96 7.1 ĐIỆN 4-K6
158 CD140810 Nguyễn Đức Duy 17.09.96 6.4 ĐIỆN 4-K6
159 CD140861 Đới Sỹ Hải 29.11.96 6.3 ĐIỆN 4-K6
160 CD141836 Phạm Đắc Hiếu 19.02.96 6.4 ĐIỆN 4-K6
161 CD140554 Lại Văn Hoàng 27.04.96 6 ĐIỆN 4-K6
162 CD140634 Nguyễn Ngọc Huân 30.08.96 6.8 ĐIỆN 4-K6
163 CD141390 Phạm Duy Khang 03.04.96 6.8 ĐIỆN 4-K6
164 CD140404 Nguyễn Minh Khuê 14.01.95 5.8 ĐIỆN 4-K6
165 CD141565 Đinh Ngọc Lâm 22.09.96 6.9 ĐIỆN 4-K6
166 CD142075 Nguyễn Hữu Lâm 14.03.95 6.7 ĐIỆN 4-K6
167 CD141021 Nguyễn Hoàng Long 15.02.92 6.2 ĐIỆN 4-K6
168 CD141693 Đặng Đình Mạnh 05.08.96 6.8 ĐIỆN 4-K6
169 CD141559 Ngô Đức Nam 08.04.96 6 ĐIỆN 4-K6
170 CD140421 Nguyễn Như Ngọc 27.05.94 6.2 ĐIỆN 4-K6
171 CD142203 Phạm Hồng Ngọc 12.01.96 6.8 ĐIỆN 4-K6
172 CD141985 Đặng Văn Quân 22.05.94 6.4 ĐIỆN 4-K6
173 CD141611 Nguyễn Minh Quân 10.04.96 6 ĐIỆN 4-K6
174 CD140476 Phùng Văn Quảng 09.08.96 6.3 ĐIỆN 4-K6
175 CD141614 Nguyễn Việt Thành 10.10.95 5.5 ĐIỆN 4-K6
176 CD141222 Nguyễn Trọng Trung 18.11.96 6 ĐIỆN 4-K6
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177 CD140002 Trương Bá Tuấn 25.02.96 6.2 ĐIỆN 4-K6
178 CD141540 Phạm Quang Tuyên 17.10.96 7.2 ĐIỆN 4-K6
179 CD140803 Nguyễn Thành An 02.03.96 6.9 ĐIỆN 5-K6
180 CD141167 Lê Tuấn Anh 24.06.96 6.4 ĐIỆN 5-K6
181 CD140556 Nguyễn Thanh Bình 22.09.96 6.5 ĐIỆN 5-K6
182 CD140295 Nguyễn Đình Có 24.07.96 6.1 ĐIỆN 5-K6
183 CD140482 Đỗ Hữu Cường 02.05.96 7.1 ĐIỆN 5-K6
184 CD140468 Nguyễn Văn Cường 13.09.96 6.6 ĐIỆN 5-K6
185 CD140675 Nguyễn Tiến Đạt 31.12.96 5.9 ĐIỆN 5-K6
186 CD141095 Nguyễn Trung Đức 29.09.96 8 ĐIỆN 5-K6
187 CD141389 Trần Trung Hải 01.11.96 6.5 ĐIỆN 5-K6
188 CD140965 Nghiêm Khánh Hòa 27.10.96 7.2 ĐIỆN 5-K6
189 CD140627 Nguyễn Quang Hòa 06.08.96 6.6 ĐIỆN 5-K6
190 CD142207 Đặng Quốc Hùng 24.08.94 6.9 ĐIỆN 5-K6
191 CD141519 Nguyễn Văn Khải 16.04.95 6.2 ĐIỆN 5-K6
192 CD141708 Khổng Văn Mạnh 08.04.96 6.6 ĐIỆN 5-K6
193 CD140289 Nguyễn Văn Minh 13.02.95 6.7 ĐIỆN 5-K6
194 CD140543 Nguyễn Bá Nguyên 24.11.96 5.5 ĐIỆN 5-K6
195 CD141332 Nguyễn Văn Nguyên 02.07.96 6.6 ĐIỆN 5-K6
196 CD141706 Đinh Văn Quân 02.04.95 6.2 ĐIỆN 5-K6
197 CD140619 Nguyễn Văn Sao 12.10.94 7 ĐIỆN 5-K6
198 CD131658 Nguyễn Duy Thành 21.10.95 6.9 ĐIỆN 5-K6
199 CD140440 Nguyễn Quốc Toản 20.09.96 6.8 ĐIỆN 5-K6
200 CD141188 Nguyễn Văn Trọng 18.08.96 7 ĐIỆN 5-K6
201 CD141076 Hoàng Văn Trung 10.04.94 6.7 ĐIỆN 5-K6
202 CD140441 Nguyễn Ngọc Tuấn 30.12.96 6.4 ĐIỆN 5-K6
203 CD141634 Hoàng Bá Việt 01.10.96 6.4 ĐIỆN 5-K6
204 CD142204 La Quang Vũ 21.04.96 7.2 ĐIỆN 5-K6
205 CD130783 Nguyễn Văn Trường 24/11/1995 ĐIỆN 5-K6
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NHÓM 10 CÔ DUNG
01682489628


